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Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, 
THU THẬP THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 3 

Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Tiêu chí: 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ hoạt 

động đào tạo và nghiên cứu. 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 
Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương pháp 

thu thập 

1. Có hệ thống 

phòng làm việc, 

phòng học và các 

phòng chức năng 

năng với các trang 

thiết bị phù hợp để 

hỗ trợ các hoạt động 

đào tạo. 

2. Có hệ thống 

phòng làm việc, 

phòng học và các 

phòng chức năng 

năng với các trang 

thiết bị phù hợp để 

hỗ trợ việc nghiên 

cứu. 

 

1. Có đủ hệ thống phòng làm việc, 

phòng học và các phòng chức năng phù 

hợp và đảm bảo tỉ lệ diện tích/NH theo 

quy định để hỗ trợ các hoạt động đào tạo 

phục vụ CTĐT theo quy định hiện hành. 

2. Hệ thống phòng làm việc, phòng học 

và các phòng chức năng có đầy đủ trang 

thiết bị (bao gồm cả hệ thống chiếu sáng, 

thông gió, an toàn, …) phù hợp để hỗ trợ 

các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

phục vụ CTĐT. 

- Sơ đồ hệ thống phòng làm việc, 

phòng học và các phòng chức 

năng*. 

- Danh mục cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, ...; Sổ theo dõi tình trạng 

hoạt động, sử dụng, …* 

- Kế hoạch mua mới và nâng cấp 

cơ sở vật chất, trang thiết bị.  

- Kinh phí dành cho đầu tư cơ sở 

vật chất và trang thiết bị*. 

- Thống kê diện tích phòng làm 

việc, phòng học và các phòng chức 

năng, … làm căn cứ xác định tỉ lệ 

diện tích/NH của CSGD/CTĐT*. 

ĐHĐN 

P.TCHC&QT 

Khoa Kinh tế 

 

 

 

 

 

 

Lấy từ Khoa 

Kinh tế, 

Trường hoặc 

tham mưu các 

đơn vị chức 

năng ban hành 

nếu thiếu 
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DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ 9.1 
 
 

TT Mã MC Tên minh 

chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 
1 H9.09.01.01 - Sơ đồ bố trí các phòng ban, Khoa Kinh tế, hội Trường, thư viện, phòng thực hành 2018-2023 P. QTTB 

2 H9.09.01.02 - Thống kê danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở 3 trường ĐHĐN 

- Sổ theo dõi tình trạng hoạt động cơ sở vật chất của Cơ sở 3 

- Sổ theo dõi tình trạng sử dụng trang thiết bị 

2018-2023 P. QTTB 

3 H9.09.01.03 - Bảng thống kê diện tích phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng 2018-2023 P. QTTB 

4 H9.09.01.04 - Kế hoạch đầu tư – mua sắm – bảo trì – bảo dưỡng tài sản – trang thiết bị năm 2022 2018-2023 P. QTTB 

P.KHTC 

5 H9.09.01.05 - Kế hoạch đầu tư trang bị phần mềm quản lý thư viện (thư viên số HILIB) 
- Thống kê danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu 

2018-2023 P. QTTB 

6 H9.09.01.06 - Sơ đồ bố trí phòng thí nghiệm  

- Thống kê danh mục trang thiết bị của phòng thí nghiệm  

- Nội Qui phòng thí nghiệm 

- Nhật ký sử dụng phòng thí nghiệm 

- Biên bản họp phân công nhân sự phụ trách phòng thí nghiệm 

2018-2023 P. QTTB 

Khoa Kinh tế 

  - Báo cáo tổng hợp về việc sử dụng Phòng thí nghiệm theo năm học   

 

   ng   i, ngà     th ng    nă       

TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
Nguy n Thị Hoài Ân 

 


